
 

 

DANH MỤC BÁO GIÁ 
(Kèm theo Thư mời báo giá số:         /TM-TTYT  ngày       /       /2024 của  Trung tâm Y tế huyện Hà Trung) 

 

Các đơn vị báo giá có tối thiểu các thông tin sau: 
 

TT 

Tên hàng hóa mời báo giá Tên 

hàng 

hóa 

chào 

Thông số kỹ 

thuật, quy cách, 

xuất xứ hàng 

hóa báo giá 

Đơn 

vị  

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá  

VNĐ 

Thành 

tiền 

VNĐ 
 

Ký hiệu sổ Tên sổ  

1 A1/CSYT Sổ khám bệnh 
  

Quyển 61 
   

2 A2.1/CSYT Sổ tiêm chủng cơ bản cho trẻ em 
  

Quyển 20 
   

3 A2.2/CSYT Sổ tiêm vacxin uốn ván cho phụ nữ 
  

Quyển 40 
   

4 A3/CSYT Sổ khám thai 
  

Quyển 21 
   

5 A4/CSYT Sổ đẻ 
  

Quyển 21 
   

6 A5.1/CSYT Sổ thực hiện các biện pháp tránh thai 
  

Quyển 22 
   

7 A5.2/CSYT Sổ phá thai 
  

Quyển 6 
   

8 A6/TYT Sổ theo dõi tử vong 
  

Quyển 20 
   

9 A7/TYT Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân sốt rét 
  

Quyển 10 
   

10 A8/TYT 
Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân Tâm thần tại 

cộng đồng   
Quyển 11 

   

11 A9/TYT 
Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân Lao tại cộng 

đồng   
Quyển 10 

   

12 A10/TYT 
Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân HIV tại cộng 

đồng   
Quyển 13 

   

13 A11/CSYT Sổ theo dõi công tác truyền thông GDSK 
  

Quyển 40 
   

14 A12.1/TYT Sổ quản lý bệnh tăng huyết áp 
  

Quyển 20 
   

15 A12.2/TYT Sổ quản lý bệnh đái tháo đường 
  

Quyển 20 
   

16 A12.3/TYT Sổ quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
  

Quyển 20 
   

17 
 

Sổ theo dõi các phản ứng bất thường sau 

tiêm chủng   
Quyển 7 

   



 

 

TT 

Tên hàng hóa mời báo giá Tên 

hàng 

hóa 

chào 

Thông số kỹ 

thuật, quy cách, 

xuất xứ hàng 

hóa báo giá 

Đơn 

vị  

tính 

Quyển 
Đơn 

giá  

VNĐ 

Thành 

tiền 

VNĐ 
 

Ký hiệu sổ Tên sổ  

18 
 

Sổ tiêm chủng viêm não, tả, thương hàn 
  

Quyển 10 
   

19 
 

Sổ theo dõi xuất nhập thuốc gây nghiện, 

hướng thần   
Quyển 16 

   

20 
 

Sổ quản lý người tàn tật và PHCN tại cộng 

đồng   
Quyển 5 

   

21 
 

Báo cáo thống kê y tế xã, phường 
  

Quyển 80 
   

22 
 

Sổ thu chi 
  

Quyển 25 
   

23 
 

Sổ giao ban trực 
  

Quyển 60 
   

24 
 

Sổ họp 
  

Quyển 20 
   

25 
 

Sổ quản lý sức khoẻ người cao tuổi 
  

Quyển 60 
   

26 
 

Sổ kiểm kê thuốc 
  

Quyển 20 
   

27 
 

Sổ nhập thuốc và giá bán lẻ 
  

Quyển 20 
   

28 
 

Sổ bán thuốc hàng ngày 
  

Quyển 23 
   

29 
 

Sổ tài sản y dụng cụ 
  

Quyển 20 
   

30 
 

Sổ quản lý vacxin, bơm kim tiêm, HAT 
  

Quyển 21 
   

31 
 

Sổ theo dõi trẻ em dưới 5 tuổi SDD 
  

Quyển 18 
   

32 
 

Phiếu thu 
  

Quyển 40 
   

33 
 

Phiếu chi 
  

Quyển 40 
   

34 
 

Bệnh án ngoại trú (bộ) 
  

Quyển 50 
   

Tổng số: 34 khoản 
 

Ghi chú: Giá chào đã bao gồm VAT, toàn bộ phí vận chuyển và các loại chi phí khác. Chủ đầu tư không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào. Giao hàng tại bên mua./. 
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